Câu 30: Mắc một dây dẫn có điện trở 176 ( vào nguồn điện có hiệu điện thế 220 V trong 12 phút. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn đó là
A. 464640 J.                 B. 3300 J.                 C. 198000 J.          
D. 38720 J
Câu 31: Một gia đình sử dụng 3 đèn có ghi Đ1 (220 V - 40 W), Đ2 (220 V - 11 W), Đ3 (220 V - 30 W) cả 3 đèn mắc vào ổ cắm 220 V. Khi đó đèn 1 sáng nhất. Đúng hay sai?
A. Sai   

B. Đúng                    
Câu 32: Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế 12 V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Công suất tiêu thụ điện của bóng đèn này là

A. P  = 4,8 J.

B. P  = 4,8 W.

C. P  = 4,8 kW.
D. P  = 4,8 kJ

Câu 33: Đèn có ghi (220 V – 12 W) có ý nghĩa gì?

A. Cường độ dòng điện định mức của đèn.
B. Cần cung cấp hiệu điện thế 110 V để đèn sáng bình thường.
C. Cần cung cấp hiệu điện thế nhỏ hơn 220 V để đèn sáng bình thường. 
D. Cần cung cấp hiệu điện thế 220 V thì đèn tiêu thụ công suất 12 W và sáng bình thường.
Câu 34: Một bếp điện sử dụng dòng điện 2 A khi đặt vào hiệu điện thế là 220V. Điện năng tiêu thụ của bếp trong 1 giờ là

A. 400 kWh
 
B. 0,44 kWh
 
C. 220 kWh
 
D. 440 kWh
Câu 35: Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phần giữa của thanh       B. Cả hai đầu từ cực    C. Chỉ có từ cực Bắc     D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh

Câu 36: : Điều kiện để Thí nghiệm Oersted thành công trong việc chứng minh dòng điện có tác dụng từ: Kim nam châm phải được đặt song song với dây dẫn điện là đúng hay sai?

A. Sai 

B. Đúng
Câu 37: Dưới tác dụng từ trường của trái đất làm …
A. kim nam châm chỉ hướng Bắc – Nam                
B. hai nam châm đặt gần nhau, chúng sẽ hút nhau.

C. hai nam châm đặt gần nhau, chúng sẽ đẩy nhau.      
D. nam châm luôn hút được sắt.

Câu 38: Nội dung Quy tắc nắm tay phải sau đây là đúng hay sai?
[image: image27.png]


“Nắm tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ”

A. Đúng 



B. Sai

Câu 39: Chiều của đường sức từ của nam châm được vẽ như sau. 


   Tên các từ cực của nam châm là:

A. A là cực Nam, B là cực Bắc         B. A là cực Bắc, B là cực Nam

C. A và B là cực Bắc                         D. A và B là cực Nam

[image: image28.png]B ‘I‘C A ®



Câu 40: Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua như hình vẽ. 
Chiều đường sức từ trong lòng ống dây được xác định: 

A. [image: image29.jpg]


đi từ B qua A 
B. đi từ A qua B
C. đi từ trên xuống dưới

D. đi từ dưới lên trên
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ĐẾ A
Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai  X    , chọn lại         ).
	CÂU
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
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	CÂU
	21 
	22 
	23 
	24 
	25 
	26 
	27 
	28 
	29 
	30 
	31 
	32 
	33 
	34 
	35 
	36 
	37 
	38 
	39 
	40 
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	D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?
A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.


B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.
C. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế. 
D. Tăng khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây giảm.
Câu 2: : Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn …....
A. luân phiên tăng giảm.



B. không thay đổi.

C. tăng bấy nhiêu lần.




D. giảm bấy nhiêu lần.
Câu 3: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 16 V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,2 A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?
A. 15,8 V.


B. 17 V.

C. 16,2 V.


D. 19,2V.
Câu 4: Đặt một hiệu điện thế không đổi [image: image2.png]18V



 vào hai đầu một dây dẫn. Cường độ dòng điện là [image: image4.png]0,75 A



. Nếu giảm hiệu điện thế còn 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn lúc này là bao nhiêu? Xem điện trở dây dẫn không thay đổi trong quá trình trên. 

A. 0,900 A.


B. 0,625 A.

C. 0,700 A.


D. 1, 600 A.
Câu 5: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song thì công thức tính điện trở tương đương:
A. R1 + R2 


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 6: Nội dung định luật Ohm là: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

A. Đúng 


B. Sai

Câu 7: Em hãy nối các câu thích hợp với nhau
	1. Cường độ dòng điện của đoạn mạch gồm R1 nt R2
	
	a. I = I1 + I2

	2. Cường độ dòng điện của đoạn mạch gồm   R1 // R2
	
	b. I = I1 = I2

	3. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch R1 // R2
	
	c. U = U1 + U2

	4. Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch R1 nt R2
	
	d. U = U1 = U2


A. 1-a; 2-b; 3-d; 4-c
B. 1-b; 2-a; 3-c; 4-d

C. 1-b; 2-a; 3-d; 4-c

D. 1-b; 2-d; 3-a; 4-c

Câu 8: Cho mạch điện gồm R1 = 6 Ω mắc nối tiếp với R2 = 4 Ω như hình vẽ. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

A. 24 Ω

B. 2 Ω



C. 1,5 Ω 


D. 10 Ω
Câu 9: Cho mạch điện gồm hai điện trở R1 = R2 = 10 Ω mắc song song, cường độ dòng điện qua R2 là 2 A. 

Ta tính được các giá trị sau:
	1. Điện trở tương đương của đoạn mạch (Ω)
	
	a. 20 

	2. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 (A)
	
	b. 5

	3. Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở R2 (V)
	
	c. 2


A. 1-b, 2-c, 3-a
B. 1-a, 2-c, 3-b

C. 1-c, 2-a, 3-b

D. 1-b, 2-a, 3-c

Câu 10: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp thì công thức tính điện trở tương đương:

A. R1 + R2 

B. 
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C. 
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D. 
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Câu 11: Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số của nó. Đúng hay sai?
A. Đúng 

B. Sai
Câu 12: Trên một biến trở có ghi 150 Ω - 0,15 A cho biết giá trị điện trở lớn nhất của biến trở và cường độ dòng điện nhỏ nhất mà biến trở còn có thể chịu được. Đúng hay sai
A. Đúng 

B. Sai
Câu 13: Quan sát hình bên, khi đóng khóa K rồi dịch chuyển 
con chạy C của biến trở về phía đầu B của cuộn dây thì lúc này:
A. độ sáng của đèn không thay đổi.

B. độ sáng của đèn giảm.

C. phần chiều dài của cuộn dây (lCA) có dòng điện chạy qua tăng.
D. độ sáng của đèn tăng.
Câu 14: Hai dây dẫn bằng đồng cùng tiết diện có điện trở lần lượt là 3
[image: image11.wmf]W

 và 4
[image: image12.wmf]W

. Dây thứ nhất dài 30 m. Hỏi chiều dài dây thứ hai?
A. 10 m

B. 30 m


C. 40 m


D. 70 m
Câu 15: Trên một biến trở có ghi 50 ( - 2,5 A . Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là: 
A. U = 125 V 
    
B. U = 50,5 V        

C.U= 20 V                   
D. U= 47,5 V 
Câu 16: Điện trở của một dây dẫn:
A. tỉ lệ thuận với điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.
B. tỉ lệ thuận với tiết diện của dây dẫn.

C. không phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện của dây dẫn
D. tỉ lệ nghịch với chiều dài của dây dẫn.
Câu 17: Công thức nào sau đây cho phép xác định điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất?

A. [image: image14.png]





B. [image: image16.png]




C. [image: image18.png]





D. [image: image20.png]



Câu 18: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6 (. Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là:   
A. 12 ( 


B. 9 ( 


C. 6 ( 



D. 3 ( 
Câu 19: Một dây dẫn có điện trở suất [image: image22.png]12.1078



Ω.m, độ dài 12,5 m, tiết diện 0,5 mm2. Giá trị điện trở của dây:    

A. 3 (



B. 30 (

C. 0,3 (


D. 6 (
Câu 20: Điện trở của một dây dẫn biểu thị mức độ ... .... của dây dẫn đó

A. cản trở hiệu điện thế
B. cản trở dòng điện
C. chiều dài của dây dẫn 
D. tiết diện của dây dẫn điện

Câu 21: Một dây bằng đồng có tiết diện đều và bằng 1,7 mm2, có điện trở 1
[image: image23.wmf]W

. Hỏi chiều dài dây, biết điện trở suất của đồng là 1,7. 10-8 
[image: image24.wmf]W

m.
A. 0,01 m


B. 100 m

C. 10 m


D. 1000 m
Câu 22: Hãy chọn  công thức có thể xác định được công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch.

A. A = U.I.t


B. A = R.I.t

C. A = U.I 


D. A = P   / t
Câu 23: Số đếm trên công tơ điện dùng ở gia đình cho biết:

A. thời gian sử dụng điện của gia đình.

B. công suất điện mà gia đình đã sử dụng.

C. điện năng mà gia đình đã sử dụng.


D. số dụng cụ và thiết bị đang được sử dụng.
Câu 24: Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 220 V được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 180 V. Hỏi độ sáng của đèn như thế nào? 
A. Đèn sáng bình thường. 



B. Đèn sáng mạnh hơn bình thường 
C. Đèn sáng yếu hơn bình thường. 


D. Đèn sáng không ổn định
Câu 25: Số Watt (W) ghi trên dụng cụ điện cho biết:
A. cường độ dòng điện định mức.  


B. công suất định mức.  


C. hiệu điện thế sử dụng. 



D. hiệu điện thế định mức.
Câu 26: Em hãy ghép các câu phù hợp với nhau:

	1.Công thức tính công của dòng điện
	
	 a. I2.R.t

	2.Công thức tính công suất điện tiêu thụ
	
	b. U/I

	3.Công thức tính điện trở của dây dẫn
	
	c.U.I 


A. 1-b, 2-c, 3-a

B. 1-a, 2-c, 3-b
C. 1-c, 2-a, 3-b

D. 1-b, 2-a, 3-c
Câu 27: Công thức đúng theo định luật Joule – Lenz là:

A. A = U.I.t


B. Q = U.I.t

C. Q = I2.R.t


D. A = [image: image26.png]



Câu 28: Nội dung Định luật Joule – Lenz được phát biểu đúng hay sai? 

“Nhiệt lượng tỏa ra của một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó”
A. Đúng


B. Sai
Câu 29: Dòng điện có cường độ 0,002 A chạy qua một điện trở 3000 Ω trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây? 
A. Q = 60 J


B. Q = 7,2 J

C. Q = 120 J         
 D. Q = 3600 J


                              

                                                           

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HKI NĂM HỌC 2020-2021
Môn : VẬT LÍ 9- ĐỀ A
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	11
	A
	21
	B
	31
	B

	2
	D
	12
	B
	22
	A
	32
	B

	3
	D
	13
	B
	23
	C
	33
	D

	4
	B
	14
	C
	24
	C
	34
	B

	5
	B
	15
	A
	25
	B
	35
	B

	6
	A
	16
	A
	26
	B
	36
	A

	7
	C
	17
	A
	27
	C
	37
	A

	8
	D
	18
	D
	28
	A
	38
	B

	9
	A
	19
	A
	29
	B
	39
	A

	10
	A
	20
	B
	30
	C
	40
	A


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I VẬT LÍ 9
	NỘI DUNG

KIẾN THỨC
	CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG ĐIỂM

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụngcao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Mối liên hệ giữa CĐDĐ và HĐT – Định luật Ohm 
	2 câu

0,5 điểm
	
	
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	
	
	Số câu:4
Điểm: 1



	Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song
	2 câu

0,5 điểm
	
	3 câu

0,75 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	
	
	Số câu:7
Điểm: 1.75



	Biến trở 
	2 câu

0,5 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	
	
	
	
	Số câu: 4
Điểm: 1


	Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở
	3 câu

0,5 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm 
	
	
	
	
	
	Số câu: 5
Điểm: 1,25


	Công và công suất
	2 câu

0,5 điểm
	
	4 câu

1 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	
	
	Số câu: 8
Điểm: 2


	Định luật Joule - Lenz
	2 câu

0,5 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	
	
	Số câu: 6
Điểm: 1.5



	Từ trường – Qui tắc nắm bàn tay phải
	2 câu

0,5 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	2 câu

0,5 điểm
	
	
	
	Số câu: 6
Điểm: 1.5


	Tổng số câu: 40
Tổng số điểm: 10
	Số câu: 15
Điểm: 3,75

	Số câu: 15
Điểm: 3,75

	Số câu: 10
Điểm: 2.5

	Số câu: 0
Điểm: 0

	Số câu: 40
Điểm: 10
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